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ĐỀ NGHỊ UBND THỊ XÃ TẶNG DANH HIỆU TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC NĂM HỌC 2021-2022

ĐỐI VỚI TẬP THỂ

(Kèm Tờ trình số: 01 /TTr- KTĐS1
, ngày 27/6/2022 của khối thi đua bậc học mầm non thị xã Buôn Hồ
)

	TT
	TÊN TRƯỜNG
	CẤP/BẬC
	DANH HIỆU
	TÓM TẮT
	

	
	
	HỌC
	THI ĐUA
	THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
	

	1
	Mầm Non Hoa
	Mầm non
	Tập thể lao
	Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

	
	Sen
	
	động xuất sắc
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Mầm Non Hoa
	
	Tập thể lạo
	Năm học 2020-2021 được UBND tỉnh tặng cờ thi đua Quyết định số 3087/QĐ-

	2
	
	Mầm non
	
	UBND, ngày 9/11/2021; Năm học 2021-2022 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	
	Hướng Dương
	
	động xuất sắc
	

	
	
	
	
	được giao với tổng số điểm phúc tra thi đua 88/90 điểm

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Năm học 2020-2021, tổ chức đầy đủ các hoạt động, tích cực tham gia

	
	
	
	
	các hoạt động phong trào do các cấp các ngành tổ chức và đạt hiệu quả cao, cụ

	
	
	
	
	thể có 9 cô tham gia và đạt danh hiệu GVG cấp thị xã trong đó có 1 giải nhất,

	
	
	
	
	1 giải nhì, 4 giải 3 và 1 giải khuyến khích. Có 7 cô tham gia thi GVDG cấp

	
	
	
	
	tỉnh và đạt 100%, có 10 SKKN đạt cấp thị xã trong đó có 2 giải A, 2 giải B và

	
	
	
	
	6 giải C, hoàn thành xuất sắc mọi kế hoạch và các chỉ tiêu đã đăng ký từ đầu

	
	Mầm Non Hoa
	
	Tập thể lao
	năm, phúc tra thi cuối năm đạt 57/60 điểm
	Năm

	3
	
	Mầm non
	
	học 2021-2022, nhà trường triển khai đầy đủ các hoạt động nhằm phối hợp với

	
	Hồng
	
	động xuất sắc
	

	
	
	
	
	cha mẹ học sinh trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ,
	tích cực tham gia các

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	hoạt động thiện nguyện hổ trợ covit19 của thị xã và phường, hổ trợ cho các

	
	
	
	
	CBGV không lương trong thời gian nghỉ dịch, tổ chức thi giáo viên mầm non

	
	
	
	
	làm đồ dùng dạy học, hội thi xây dựng video cấp trường đạt hiệu quả cao, Có

	
	
	
	
	1 video tham gia đạt giải 3 cấp tỉnh, có 6 SKKN đạt cấp thị xã trong đó có 3

	
	
	
	
	giải A, 2 giải B và 1 giải C, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ đề ra, phúc tra

	
	
	
	
	thi cuối năm đạt 87/90 điểm
	

	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	Năm học 2020 - 2021 đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm, được UBND Tỉnh

	
	
	
	
	công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc theo Quyết định số 2461/QĐ-

	
	
	
	
	UBND, ngày 06/9/2021 của UBND Tỉnh Đăk Lăk, được UBND Tỉnh tặng

	
	
	
	
	Bằng khen theo Quyết định số 2459/QĐ-UBND, ngày 06/9/2021. Năm học

	
	
	
	
	2021 - 2022 nhà trường chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch năm học

	
	
	
	
	linh hoạt đề ra các giải pháp, đổi mới, đảm bảo an toàn trong tổ chức nuôi

	
	Mẫu giáo Búp
	
	Tập thể lao
	dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em đáp ứng yêu cầu của Chương trình GDMN

	4
	
	Mẫu giáo
	
	trong bối cảnh dịch Covid-19; tích cực tham gia các hoạt động vì cộng

	
	Sen Xanh
	
	động xuất sắc
	

	
	
	
	
	đồng; như hiến máu nhân đạo, tham gia chương trình “ Sóng và Máy tính cho

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	em”; cho UBND xã Cư Bao mượn cơ sở vật chất trong công tác phòng chống

	
	
	
	
	dịch Covid 19, hỗ trợ GV, NV có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid -

	
	
	
	
	19.Tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm cấp thị xã đạt 8/8 sáng kiến, trong đó

	
	
	
	
	1bài đạt loại A, 1 bài đạt loại B, 6 bài đạt loại C; Tập thể được đánh giá hoàn

	
	
	
	
	thành xuất sắc nhiệm vụ, phúc tra thi đua cuối năm đạt 86/90 điểm; đề nghị

	
	
	
	
	UBND Tỉnh công nhận danh hiệu tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

	
	
	
	
	

	5
	Mẫu Giáo Hoa
	Mầm non
	Tập Thể Lao
	Năm học 2019-2020 tập thể được tặng cở thi đua cấp tỉnh.

	
	Ngọc Lan
	
	Động Xuất Sắc
	Năm 2020-2021 đạt tập thể Lao Động Xuất Sắc.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	XÁC NHẬN CỦA PHÒNG GIÁO DỤC
	KHỐI TRƯỞNG


Lý Tiết Hoa

PHÒNG GD&ĐT TX BUÔN HỒ

KHỐI THI ĐUA SỐ 1

DANH SÁCH TẬP THỂ ĐỀ NGHỊ XÉT, TẶNG DANH HIỆU THI ĐUA


NĂM HỌC 2021-2022

(Kèm Tờ trình số: 01/TTr-KTĐS1, ngày 27/6/2022 của Khối thi đua số 1)

	TT
	Tên đơn vị
	Danh hiệu đề nghị
	Số điểm đạt
	Ghi chú

	
	
	
	được
	

	
	
	
	
	

	1
	MN Hoa Sen
	Tập thể lao động xuất sắc
	88
	

	2
	MN Hoa Hướng Dương
	Tập thể lao động xuất sắc
	88
	

	3
	MN Hoa Hồng
	Tập thể lao động xuất sắc
	87
	

	4
	MG Búp Sen Xanh
	Tập thể lao động xuất sắc
	86
	

	5
	MG Hoa Ngọc Lan
	Tập thể lao động xuất sắc
	85
	

	6
	MG Búp Sen Hồng
	Tập thể lao động tiên tiến
	86
	

	7
	MG Hoa Đào
	Tập thể lao động tiên tiến
	85
	

	8
	MG Hoa Mai
	Tập thể lao động tiên tiến
	84
	

	9
	MG Vành Khuyên
	Tập thể lao động tiên tiến
	84
	

	10
	MG Hoa Cau
	Tập thể lao động tiên tiến
	83
	

	11
	MG Hoa Cúc
	Tập thể lao động tiên tiến
	82
	

	12
	MG Bình Minh
	Tập thể lao động tiên tiến
	82
	

	13
	MN Hoa Huệ
	Tập thể lao động tiên tiến
	80
	

	14
	MG Hoa Sim
	Tập thể lao động tiên tiến
	79
	

	15
	MG Hoa Ban
	Tập thể lao động tiên tiến
	75
	

	
	
	
	
	


KHỐI TRƯỞNG

Lý Tiết Hoa

PHÒNG GD&ĐT TX BUÔN HỒ

KHỐI THI ĐUA SỐ 1


DANH SÁCH TẬP THỂ ĐỀ NGHỊ XÉT, KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2021-2022

(Kèm Tờ trình số: 01/TTr-KTĐS1, ngày 27/6/2022 của Khối thi đua số 1)

	TT
	Tên đơn vị
	Danh hiệu đề nghị
	Số điểm đạt
	Ghi chú

	
	
	
	được
	

	
	
	
	
	

	1
	MN Hoa Hồng
	Cờ thi đua cấp Tỉnh
	87
	

	2
	MN Hoa Hướng Dương
	Bằng khen của UBND Tỉnh
	88
	

	3
	MG Búp Sen Hồng
	Giấy khen của UBND thị xã Buôn Hồ
	86
	

	4
	MG Hoa Đào
	Giấy khen của UBND thị xã Buôn Hồ
	85
	

	5
	MG Hoa Mai
	Giấy khen của UBND thị xã Buôn Hồ
	84
	

	6
	MG Vành Khuyên
	Giấy khen của UBND thị xã Buôn Hồ
	84
	

	7
	MG Hoa Cau
	Giấy khen của UBND thị xã Buôn Hồ
	83
	


KHỐI TRƯỞNG

Lý Tiết Hoa

	
	ĐỀ NGHỊ UBND THỊ XÃ TẶNG DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN NĂM HỌC 2021-2022

	
	
	ĐỐI VỚI CÁ NHÂN
	
	

	
	(Kèm Tờ trình số: 01 /TTr- KTĐS1
	, ngày 27/6/2022 của khối thi đua số 1 )

	
	
	
	
	
	
	

	TT
	HỌ TÊN CÁ NHÂN
	TRƯỜNG
	
	TỔNG
	KẾT QUẢ XẾP
	DANH HIỆU THI ĐUA

	1
	Hồ Thị Vân
	MN Hoa Sen
	
	100/100
	HTSXNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nguyễn Thị Trang
	MN Hoa Sen
	
	100/100
	HTSXNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	
	

	3
	Nguyễn Thị Nga
	MN Hoa Sen
	
	100/100
	HTSXNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	
	

	4
	Tạ Thị Lựu
	MN Hoa Sen
	
	99,75/100
	HTSXNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	
	

	5
	H' Gin Kriêng
	MN Hoa Sen
	
	99,75/100
	HTSXNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	
	

	6
	Trần Thị Thúy Hằng
	MN Hoa Sen
	
	99,75/100
	HTTNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	
	

	7
	Trần Thị Hồng Uyên
	MN Hoa Sen
	
	99,5/100
	HTSXNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	
	

	8
	Nguyễn Thị Kim Oanh
	MN Hoa Sen
	
	99/100
	HTSXNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	
	

	9
	Đỗ Thị Tình
	MN Hoa Sen
	
	98/100
	HTTNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	
	

	10
	Nguyễn Văn Trọng
	MN Hoa Sen
	
	98/100
	HTTNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	
	

	11
	Lê Trọng Thị Hiền
	MN Hoa Sen
	
	97,25/100
	HTTNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	
	

	12
	Lê Thị Hường
	MN Hoa Sen
	
	96,5/100
	HTTNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	
	

	13
	H' Hon Niê
	MN Hoa Sen
	
	96/100
	HTTNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	
	

	14
	Nguyễn Thị Lanh
	MN Hoa Hướng Dương
	
	99,5
	HTXS NV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	
	

	15
	Phạm Thị Ngọc Yến
	MN Hoa Hướng Dương
	
	98,5
	HT TỐT
	LĐTT

	
	
	
	
	
	
	

	16
	Nguyễn Thị Thu Ngà
	MN Hoa Hướng Dương
	
	98,25
	HTXS NV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	
	

	17
	Trần Thị Phương
	MN Hoa Hướng Dương
	
	98,25
	HT TỐT
	LĐTT

	
	
	
	
	
	
	

	18
	Lê Thị Thúy Lài
	MN Hoa Hướng Dương
	
	98
	HT TỐT
	LĐTT

	
	
	
	
	
	
	

	19
	Nguyễn Thị Huyền
	MN Hoa Hướng Dương
	
	97,25
	HTXS NV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	
	

	20
	Đồng Thị Hiền
	MN Hoa Hướng Dương
	
	97,25
	HTXS NV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	
	

	21
	H Nhân Niê
	MN Hoa Hướng Dương
	
	97,25
	HT TỐT
	LĐTT

	
	
	
	
	
	
	

	22
	Y Bin Niê
	MN Hoa Hướng Dương
	
	95
	HT TỐT
	LĐTT

	
	
	
	
	
	
	

	23
	Nguyễn Thị Thu Hương
	MN Hoa Hồng
	
	9.3/10
	HTXSNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	
	


	24
	Lý Tiết Hoa
	MN Hoa Hồng
	9.3/10
	HTXSNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	25
	Hoàng Thị Quế
	MN Hoa Hồng
	9.3/10
	HTXSNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	26
	Nguyễn Thị Lân
	MN Hoa Hồng
	9.2/10
	HTXSNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	27
	H' SaWa Niê
	MN Hoa Hồng
	9.2/10
	HTXSNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	28
	Phan Thị Hoa
	MN Hoa Hồng
	8.9/10
	HTXSNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	29
	Võ Thị Đàm
	MN Hoa Hồng
	8.9/10
	HTXSNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	30
	Trần Thị Xuân
	MN Hoa Hồng
	8.9/10
	HTTNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	31
	Vũ Thị Mỹ Thanh
	MN Hoa Hồng
	8.9/10
	HTTNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	32
	Trần Thị Giang
	MN Hoa Hồng
	8.9/10
	HTTNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	33
	Nguyễn Thị Hương Giang
	MN Hoa Hồng
	8.8/10
	HTTNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	34
	Nguyễn Thị Liễu
	MN Hoa Hồng
	8.8/10
	HTTNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	35
	Nguyễn Thị Tuyết Nhung
	MN Hoa Hồng
	8.8/10
	HTTNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	36
	Bùi Thị Như Quỳnh
	MN Hoa Hồng
	8.8/10
	HTTNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	37
	Phạm Thị Thúy
	MN Hoa Hồng
	8.8/10
	HTTNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	38
	Nguyễn Thị Lộc
	MN Hoa Hồng
	8.8/10
	HTTNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	39
	Tô Thị Sông Hương
	MN Hoa Hồng
	8.8/10
	HTTNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	40
	Nguyễn Thị Mỹ Quyên
	MN Hoa Hồng
	8.8/10
	HTTNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	41
	H' LyLa Niê
	MN Hoa Hồng
	8.8/10
	HTTNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	42
	Phan Thị Nguyệt
	MN Hoa Hồng
	8.8/10
	HTTNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	43
	H Yuan Kriêng
	MN Hoa Hồng
	8.8/10
	HTTNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	44
	Hồ Thị Mỹ Linh
	MN Hoa Hồng
	8.75/10
	HTTNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	45
	Nguyễn Thị Ngọc Hoàng
	MN Hoa Hồng
	8.75/10
	HTTNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	46
	Bùi Ngọc Triển
	MN Hoa Hồng
	8.75/10
	HTTNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	47
	Y Chép M Lô
	MN Hoa Hồng
	8.75/10
	HTTNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	48
	Nguyễn Thị Nga
	MG Búp Sen Xanh
	90/90
	HTXSNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	49
	Nguyễn Thị Kiều Nhung
	MG Búp Sen Xanh
	90/90
	HTXSNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	50
	Võ Thị Diễm
	MG Búp Sen Xanh
	90/90
	HTTNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	


	51
	Hoàng Thị Đức
	MG Búp Sen Xanh
	90/90
	HTTNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	52
	H Dân Êban
	MG Búp Sen Xanh
	90/90
	HTXSNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	53
	Nguyễn Thúy Huyền
	MG Búp Sen Xanh
	90/90
	HTXSNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	54
	Trần Thị Thùy Na
	MG Búp Sen Xanh
	90/90
	HTTNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	55
	Hoàng Thị Thanh
	MG Búp Sen Xanh
	90/90
	HTTNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	56
	Phan Thị Hiền
	MG Búp Sen Xanh
	89,5/90
	HTXSNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	57
	H Mal Niê
	MG Búp Sen Xanh
	89,5/90
	HTTNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	58
	H Biăng Ayun
	MG Búp Sen Xanh
	89,5/90
	HTXSNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	59
	H Huyền Kbuôr
	MG Búp Sen Xanh
	89,5/90
	HTXSNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	60
	Hà Thị Thùy Dung
	MG Búp Sen Xanh
	89,5/90
	HTTNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	61
	Thái Thị Kim Yến
	MG Búp Sen Xanh
	89/90
	HTTNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	62
	Nguyễn Thị Hồng Vân
	MG Búp Sen Xanh
	89/90
	HTTNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	63
	H El Niê
	MG Búp Sen Xanh
	89/90
	HTTNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	64
	Lê Châu Khoa
	MG Búp Sen Xanh
	89/90
	HTTNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	65
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	MG Búp Sen Hồng
	90/90
	HTXSNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	66
	Ngô Thị Hải Vân
	MG Búp Sen Hồng
	90/90
	HTXSNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	67
	Đinh Thị Niên
	MG Búp Sen Hồng
	90/90
	HTXSNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	68
	Huỳnh Thị Bích Trầm
	MG Búp Sen Hồng
	90/90
	HTXSNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	69
	Lý Thị Thu Hồng
	MG Búp Sen Hồng
	90/90
	HTXSNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	70
	Cao Thị Sinh
	MG Búp Sen Hồng
	90/90
	HTXSNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	71
	H Rô Sa Ayun
	MG Búp Sen Hồng
	90/90
	HTXSNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	72
	Phan Thị Thu Thảo
	MG Búp Sen Hồng
	88/90
	HTXSNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	73
	Lý Thị Xuân
	MG Búp Sen Hồng
	80/90
	HTXSNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	74
	H Trải Ayun
	MG Búp Sen Hồng
	78/90
	HTTNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	75
	Phạm Thị Hồng Tươi
	MG Búp Sen Hồng
	78/90
	HTTNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	76
	Võ Thị Ánh Quyên
	MG Búp Sen Hồng
	60/90
	HTTNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	77
	Trần Thị Hải Yến
	MG Búp Sen Hồng
	30/90
	HTTNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	


	78
	Nguyễn Thị Nga
	MG Hoa Đào
	900/900
	HTXSNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	79
	Nguyễn Thị Thanh Xuân
	MG Hoa Đào
	900/900
	HTXSNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	80
	Dương Thị Trinh
	MG Hoa Đào
	900/900
	HTXSNV
	LĐTT

	81
	H Hnar Kbuôr
	MG Hoa Đào
	890/900
	HTXSNV
	LĐTT

	82
	Hồ Thị Đàn
	MG Hoa Đào
	880/900
	HTXSNV
	LĐTT

	83
	Lê Thị Châu
	MG Hoa Đào
	880/900
	HTXSNV
	LĐTT

	84
	H’Ngơn Ayun
	MG Hoa Đào
	880/900
	HTXSNV
	LĐTT

	85
	Huỳnh Thị Xen
	MG Hoa Đào
	880/900
	HTTNV
	LĐTT

	86
	H’Điêr Niê Kđăm
	MG Hoa Đào
	880/900
	HTTNV
	LĐTT

	87
	Hồ Văn Rơi
	MG Hoa Đào
	870/900
	HTTNV
	LĐTT

	88
	Nguyễn Thị Thanh
	MG Hoa Ngọc Lan
	90/90
	HTXSNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	89
	Hồ Thị Hiếu
	MG Hoa Ngọc Lan
	90/90
	HTXSNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	90
	Nguyễn Thị Thanh Nga
	MG Hoa Ngọc Lan
	90/90
	HTXSNV
	LĐTT

	91
	Trương Anh Thư
	MG Hoa Ngọc Lan
	90/90
	HTXSNV
	LĐTT

	92
	H'Nin Niê
	MG Hoa Ngọc Lan
	90/90
	HTXSNV
	LĐTT

	93
	Hứa Thị Xuân
	MG Hoa Ngọc Lan
	90/90
	HTXSNV
	LĐTT

	94
	Võ Thị Cúc
	MG Hoa Ngọc Lan
	90/90
	HTXSNV
	LĐTT

	95
	Nguyễn Trung Ánh
	MG Hoa Ngọc Lan
	90/90
	HTXSNV
	LĐTT

	96
	Phạm Thị Kiều Loan
	MG Hoa Ngọc Lan
	88/90
	HTXSNV
	LĐTT

	97
	Khổng Thị Gấm
	MG Hoa Ngọc Lan
	88/90
	HTXSNV
	LĐTT

	98
	Nguyễn Tân Vân Kiều
	MG Hoa Ngọc Lan
	88/90
	HTXSNV
	LĐTT

	99
	Võ Thị Lan
	MG Hoa Ngọc Lan
	88/90
	HTXSNV
	LĐTT

	100
	Trần Thị Hương
	Trường MG Hoa Mai
	90/90
	HTXSNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	101
	Nguyễn Thị Mai
	Trường MG Hoa Mai
	90/90
	HTXSNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	102
	Nguyễn Phùng Nhã Quyên
	Trường MG Hoa Mai
	90/90
	HTXSNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	103
	H Môi Buôn yă
	Trường MG Hoa Mai
	90/90
	HTTNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	104
	H Pri Ktla
	Trường MG Hoa Mai
	90/90
	HTTNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	


	105
	H Bluel Eban
	Trường MG Hoa Mai
	90/90
	HTTNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	106
	H Ra Liêm Niê Kđăm
	Trường MG Hoa Mai
	90/90
	HTTNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	107
	H Duyl Ktla
	Trường MG Hoa Mai
	
	HTTNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	108
	Trịnh Thị Bảy
	Trường MG Hoa Mai
	90/90
	HTTNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	109
	Nguyễn Thị Vân
	Trường MG Hoa Mai
	87/90
	HTTNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	110
	Lê Thị Hương
	Trường MG Hoa Mai
	87/90
	HTTNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	111
	Thân Văn Đông
	Trường MG Hoa Mai
	86/90
	HTTNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	112
	Phạm Thúy Phương
	Mẫu Giáo Vành Khuyên
	100/100
	HTXSNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	113
	Nguyễn Thị Hiền Ny
	Mẫu Giáo Vành Khuyên
	100/100
	HTXSNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	114
	Nguyễn Thị Thanh Tuyến
	Mẫu Giáo Vành Khuyên
	100/100
	HTXSNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	115
	Lê Thị Nhã Uyên
	Mẫu Giáo Vành Khuyên
	100/100
	HTXSNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	116
	Phan Thị Phượng
	Mẫu Giáo Vành Khuyên
	99/100
	HTXSNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	117
	Nguyễn Thị Lệ Diễm
	Mẫu Giáo Vành Khuyên
	98/100
	HTTNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	118
	Trần Thị Hương
	Mẫu Giáo Vành Khuyên
	98/100
	HTTNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	119
	Hoàng Ngọc Tú
	Mẫu Giáo Vành Khuyên
	97/100
	HTTNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	120
	Hoàng Thị Hồng
	MG Hoa Cau
	90/90
	HTXSNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	121
	H' Yôč Mlô
	MG Hoa Cau
	90/90
	HTXSNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	122
	H' Wing Kriêng
	MG Hoa Cau
	90/90
	HTXSNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	123
	H Bhiêng Mlô
	MG Hoa Cau
	90/90
	HTXSNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	124
	H' Jưn Mlô
	MG Hoa Cau
	90/90
	HTXSNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	125
	H' Loang Mlô
	MG Hoa Cau
	90/90
	HTXSNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	126
	H' Bluen Mlô
	MG Hoa Cau
	90/90
	HTXSNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	127
	H' Nhon Niê
	MG Hoa Cau
	90/90
	HTXSNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	128
	Nguyễn Thị Hồng
	MG Hoa Cau
	90/90
	HTXSNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	129
	H' Wet Kriêng
	MG Hoa Cau
	89/90
	HTXSNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	130
	H' Biêr Knul
	MG Hoa Cau
	89/90
	HTXSNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	131
	Nguyễn Thị Mến
	MG Hoa Cau
	89/90
	HTXSNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	


	132
	Y Dhăm Niê Kđăm
	MG Hoa Cau
	89/90
	HTXSNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	133
	Cao Thị Hương
	MG Hoa Cúc
	90/90
	HTSXNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	134
	H' Uih Kriêng
	MG Hoa Cúc
	90/90
	HTSXNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	135
	Trần Thị Nguyệt
	MG Hoa Cúc
	90/90
	HTSXNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	136
	H' Oen Niê
	MG Hoa Cúc
	90/90
	HTSXNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	137
	Nguyễn Thị Hồng
	MG Hoa Cúc
	90/90
	HTSXNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	138
	Lê Thị Hà Vân
	MG Hoa Cúc
	90/90
	HTSXNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	139
	H' Nghiệp Mlô
	MG Hoa Cúc
	90/90
	HTSXNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	140
	H' Dion Buôn Krông
	MG Hoa Cúc
	90/90
	HTSXNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	141
	Đặng Thị Ngọc Hường
	MG Hoa Cúc
	89/90
	HTSXNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	142
	H' Yơm Mlô
	MG Hoa Cúc
	89/90
	HTSXNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	143
	H' Nhy Mlô
	MG Hoa Cúc
	89/90
	HTSXNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	144
	Nguyễn Thị Thu
	MG Hoa Cúc
	89/90
	HTSXNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	145
	H' Đin Knul
	MG Hoa Cúc
	89/90
	HTSXNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	146
	Nguyễn Vũ Lâm
	MG Hoa Cúc
	89/90
	HTSXNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	


	147
	Nguyễn Thị Phương Thái
	MG Bình Minh
	100/100
	HTXSNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	148
	Trần Thị Thơ
	MG Bình Minh
	99,75/100
	HTXSNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	149
	Nguyễn Thị Nhung
	MG Bình Minh
	99,75/100
	HTXSNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	150
	Nguyễn Thị Hồng Minh
	MG Bình Minh
	99,75/100
	HTXSNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	151
	Trần Thị Nhân
	MG Bình Minh
	99,75/100
	HTTNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	152
	H' Uin Niê
	MG Bình Minh
	99,75/100
	HTTNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	153
	H' Năn M Lô
	MG Bình Minh
	99,50/100
	HTTNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	154
	Nguyễn Thị Luận
	MG Bình Minh
	99,50/100
	HTXSNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	155
	Nguyễn Thị Tường Vy
	MG Bình Minh
	99,50/100
	HTTNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	156
	Đào Thị Soa
	MG Bình Minh
	99,25/100
	HTTNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	157
	H' Bích K Buôr
	MG Bình Minh
	99,25/100
	HTTNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	158
	Huỳnh Thanh Liêm
	MG Bình Minh
	97,50/100
	HTTNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	


	159
	H' Lịch M Lô
	MG Bình Minh
	29,75/100
	HTTNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	160
	Dương Thị Hương
	MN Hoa Huệ
	99, 0
	
	LĐTT

	161
	Nguyễn Thị Lý
	MN Hoa Huệ
	99, 0
	
	LĐTT

	162
	Trần Thị Mai
	MN Hoa Huệ
	99, 0
	
	LĐTT

	163
	Trần Thị Nhường
	MN Hoa Huệ
	99, 0
	
	LĐTT

	164
	Nguyễn Thị Chinh
	MN Hoa Huệ
	98.5
	
	LĐTT

	165
	Nguyễn Thị Út
	MN Hoa Huệ
	98.5
	
	LĐTT

	166
	Lê Thị Thanh Hoa
	MN Hoa Huệ
	98.5
	
	LĐTT

	167
	Nguyễn Thị Hiền
	MN Hoa Huệ
	98.5
	
	LĐTT

	168
	H - Leo Niê
	MN Hoa Huệ
	98.0
	
	LĐTT

	169
	H - Rơn Mlô
	MN Hoa Huệ
	98.0
	
	LĐTT

	170
	Nguyễn Việt Hùng
	MN Hoa Huệ
	98.0
	
	LĐTT

	171
	Dương Thị Bưởi
	MN Hoa Huệ
	49.5
	
	LĐTT

	172
	Hoàng Hão
	MN Hoa Huệ
	49.0
	
	LĐTT

	173
	Huỳnh Thị Thu Yến
	Mẫu Giáo Hoa Sim
	895/900
	HTXSNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	174
	Hứa Thị Ban
	Mẫu Giáo Hoa Sim
	890/900
	HTXSNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	175
	Đặng Thị Linh Hạnh
	Mẫu Giáo Hoa Sim
	890/900
	HTXSNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	176
	H' Oan Kriêng
	Mẫu Giáo Hoa Sim
	890/900
	HTXSNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	177
	H' Yer KtLa
	Mẫu Giáo Hoa Sim
	890/900
	HTXSNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	178
	Nông Thị Hiệu
	Mẫu Giáo Hoa Sim
	890/900
	HTXSNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	179
	Nguyễn Thị Nguyệt
	Mẫu Giáo Hoa Sim
	890/900
	HTXSNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	180
	Trần Thị Dung
	Mẫu giáo Hoa Ban
	100/100
	HTTNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	181
	Nguyễn Thị Hiền
	Mẫu giáo Hoa Ban
	99/100
	HTXSNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	182
	Phan Thị Minh Tuyền
	Mẫu giáo Hoa Ban
	99/100
	HTTNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	183
	H Mat KTLa
	Mẫu giáo Hoa Ban
	98/100
	HTTNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	184
	Ngân Thị Hường
	Mẫu giáo Hoa Ban
	98/100
	HTTNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	185
	Chu Thị Hồng
	Mẫu giáo Hoa Ban
	98/100
	HTTNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	


	186
	Võ Thị Thu Hằng
	Mẫu giáo Hoa Ban
	98/100
	HTTNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	187
	Mai Thị Bốn
	Mẫu giáo Hoa Ban
	98/100
	HTTNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	188
	H Nuet Ayun
	Mẫu giáo Hoa Ban
	90/100
	HTNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	189
	Nguyễn Nhã Quyền
	Mẫu giáo Hoa Ban
	90/100
	HTNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	190
	H Nguyên Mlô
	Trường MG Hoa Tăng Bi
	100/100
	
	LĐTT

	191
	Tạ Thị Phương
	Trường MG Hoa Tăng Bi
	100/100
	HTTNV
	LĐTT

	192
	H La De Mlô
	Trường MG Hoa Tăng Bi
	100/100
	HTXSNV
	LĐTT

	193
	H Nga Mlô
	Trường MG Hoa Tăng Bi
	100/100
	HTTNV
	LĐTT

	194
	Phan Thị Thu Thuý
	Trường MG Hoa Tăng Bi
	90/100
	HTTNV
	LĐTT

	195
	Nguyễn Thị Mỹ Như
	Trường MG Hoa Tăng Bi
	85/100
	HTXSNV
	LĐTT

	196
	H Banh Niê
	Trường MG Hoa Tăng Bi
	80/100
	HTNV
	LĐTT

	197
	Y Nuh Niê
	Trường MG Hoa Tăng Bi
	80/100
	HTNV
	LĐTT

	198
	Nguyễn Thị Phương Thanh
	Trường MG Hoa Tăng Bi
	75/100
	HTNV
	LĐTT

	199
	Trần Thị Hoàn
	MG Hoa Sữa
	99/100
	HTTNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	200
	Nguyễn Thị Lệ Sa
	MG Hoa Sữa
	99/100
	HTXSNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	201
	Trần Thị Thuyết
	MG Hoa Sữa
	98/100
	HTTNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	202
	Ngô Hương Thủy
	MG Hoa Sữa
	95,75/100
	HTTNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	203
	Nguyễn Thị Dịu Hương
	MG Hoa Sữa
	94/100
	HTTNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	

	204
	Lê Thị Son
	MG Hoa Sữa
	94/100
	HTTNV
	LĐTT

	
	
	
	
	
	


A PHÒNG GIÁO DỤC

ĐỀ NGHỊ UBND THỊ XÃ TẶNG DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ NĂM HỌC 2021-2022

ĐỐI VỚI CÁ NHÂN

(Kèm Tờ trình số: 01 /TTr- KTĐS1
, ngày 27/6/2022 của khối thi đua số 1 )

	
	
	
	
	KẾT QUẢ
	DANH HIỆU THI
	

	
	
	
	TỔNG
	
	
	ĐUA
	TÓM TẮT

	
	
	
	
	XẾP LOẠI
	
	
	

	TT
	HỌ TÊN CÁ NHÂN
	TRƯỜNG
	ĐIỂM
	
	
	
	
	THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

	
	
	
	
	VIÊN
	
	
	CSTĐ
	

	
	
	
	CẢ NĂM
	
	LĐTT
	
	
	(Trang tính sẽ tự động dãn dòng)

	
	
	
	
	CHỨC
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	CƠ SỞ
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được đánh

	1
	Nguyễn Phương My
	MN Hoa Sen
	100/100
	HTSXNV
	LĐTT
	
	CSTĐ
	giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sáng kiến

	
	
	
	
	
	
	
	CƠ SỞ
	kinh nghiệm đạt loại B cấp thị xã năm học 2021-

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022;

	
	
	
	
	
	
	
	
	Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được đánh

	2
	Phan Thị Thanh
	MN Hoa Sen
	100/100
	HTSXNV
	LĐTT
	
	CSTĐ
	giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sáng kiến

	
	
	
	
	
	
	
	CƠ SỞ
	kinh nghiệm đạt loại A cấp thị xã năm học 2021-

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022;

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được đánh

	3
	Nguyễn Thị Quang
	MN Hoa Hướng
	99,75
	HTXS NV
	LĐTT
	
	CSTĐ
	giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sáng kiến

	
	
	Dương
	
	
	
	
	CƠ SỞ
	kinh nghiệm đạt loại A cấp thị xã năm học 2021-

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022;

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được đánh

	4
	Hoàng Thị Hương
	MN Hoa Hướng
	98,75
	HTXS NV
	LĐTT
	
	CSTĐ
	giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sáng kiến

	
	
	Dương
	
	
	
	
	CƠ SỞ
	kinh nghiệm đạt loại B cấp thị xã năm học 2021-

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022;

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được đánh

	
	
	
	
	
	
	
	CSTĐ
	giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt giải A

	5
	Nguyễn Thị Huệ
	MN Hoa Hồng
	9.3/10
	HTXSNV
	LĐTT
	
	
	sáng kiến kinh nghiệm cấp thị xã năm 2020-

	
	
	
	
	
	
	
	CƠ SỞ
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021, giải A sáng kiến kinh nghiệm cấp thị xã

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	năm 2021-2022

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được đánh

	
	
	
	
	
	
	
	giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt giải B

	
	
	
	
	
	
	
	sáng kiến kinh nghiệm cấp thị xã năm 2020-

	6
	Trần Thị Thu Hoài
	MN Hoa Hồng
	9.3/10
	HTXSNV
	LĐTT
	CSTĐ
	2021, năm 2021-2022 đạt giải A sáng kiến kinh

	
	
	
	
	
	
	CƠ SỞ
	nghiệm cấp thị xã, đạt giải nhì hội thi giáo viên

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	làm đồ dùng dạy học cấp trường, đạt giải 3 hội

	
	
	
	
	
	
	
	thi xây dựng video phối hợp với cha mẹ trong

	
	
	
	
	
	
	
	công tác chăm sóc giáo dục trẻ cấp tỉnh,

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được đánh

	
	
	
	
	
	
	
	giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, năm 2020-

	7
	Bùi Thị Châu
	MN Hoa Hồng
	9.3/10
	HTXSNV
	LĐTT
	CSTĐ
	2021 đạt giải C sáng kiến kinh nghiệm cấp thị

	
	
	
	
	
	
	CƠ SỞ
	xã , năm 2021-2022 đạt giải B sáng kiến kinh

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	nghiệm cấp thị xã, đạt giải nhì hội thi giáo viên

	
	
	
	
	
	
	
	làm đồ dùng dạy học cấp trường,

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được đánh

	8
	Cao Thị Diệu Thúy
	MN Hoa Hồng
	9.3/10
	HTXSNV
	LĐTT
	CSTĐ
	giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm học

	
	
	
	
	
	
	CƠ SỞ
	2021-2022 đạt giải C sáng kiến kinh nghiệm

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	cấp thị xã.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được đánh

	
	
	
	
	
	
	
	giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, năm 2020-

	9
	Nguyễn Thị Hà
	MN Hoa Hồng
	9.3/10
	HTXSNV
	LĐTT
	CSTĐ
	2021đạt giải C sáng kiến kinh nghiệm cấp thị xã

	
	
	
	
	
	
	CƠ SỞ
	, năm 2021-2022 đạt giải B sáng kiến kinh

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	nghiệm cấp thị xã, đạt giải nhất hội thi giáo

	
	
	
	
	
	
	
	viên làm đồ dùng dạy học cấp trường,

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được đánh

	10
	Nguyễn Thị Ánh
	MG Búp Sen
	90/90
	HTXSNV
	LĐTT
	CSTĐ
	giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sáng kiến

	
	
	Xanh
	
	
	
	CƠ SỞ
	kinh nghiệm đạt loại A cấp thị xã năm học 2021-

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2022;

	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được đánh

	11
	Nguyễn Phạm Thùy Dương
	MG Búp Sen
	90/90
	HTXSNV
	LĐTT
	CSTĐ
	giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sáng kiến

	
	
	Xanh
	
	
	
	CƠ SỞ
	kinh nghiệm đạt loại C cấp thị xã năm học 2021-

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2022;

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được đánh

	12
	Nguyễn Thị Sáng
	MG Búp Sen
	90/90
	HTXSNV
	LĐTT
	CSTĐ
	giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sáng kiến

	
	
	Xanh
	
	
	
	CƠ SỞ
	kinh nghiệm đạt loại C cấp thị xã năm học 2021-

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2022;

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	-Năm học 2020-2021 và 2021-2022 hoàn

	
	
	
	
	
	
	
	thành xuất sắc nhiệm vụ, Năm học 2020-2021

	
	
	
	
	
	
	
	đạt sáng kiến kinh nghiệm loại C cấp thị xã

	
	
	MG Búp Sen
	
	
	
	CSTĐ
	theo Quyết định số: 2240/QĐ-UBND ngày

	13
	Ngô Thị Ngọc Nguyệt
	
	90/90
	HTXSNV
	LĐTT
	
	21/6/2021 của UBND thị xã Buôn Hồ. Đạt giải

	
	
	Hồng
	
	
	
	CƠ SỞ
	

	
	
	
	
	
	
	
	khuyến khích hội thi giáo viên mầm non dạy

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	giỏi cấp Thị xã.

	
	
	
	
	
	
	
	- Năm học 2021-2022 đạt sáng kiến kinh

	
	
	
	
	
	
	
	nghiệm loại B cấp Thị xã.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	MG Búp Sen
	
	
	
	CSTĐ
	- Năm học 2020-2021 và 2021-2022 hoàn

	14
	H Jem Krông
	
	90/90
	HTXSNV
	LĐTT
	
	thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt sáng kiến kinh

	
	
	Hồng
	
	
	
	CƠ SỞ
	

	
	
	
	
	
	
	
	nghiệm loại C cấp thị xã

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được đánh

	15
	Nguyễn Thị Mỹ
	MG Hoa Đào
	890/900
	HTXSNV
	LĐTT
	CSTĐ
	giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sáng kiến

	
	
	
	
	
	
	CƠ SỞ
	kinh nghiệm đạt loại C cấp thị xã năm học 2020-

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2021; Loại B cấp thị xã năm học 2021-2022;

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được đánh

	16
	H’Danh Ayun
	MG Hoa Đào
	880/900
	HTXSNV
	LĐTT
	CSTĐ
	giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sáng kiến

	
	
	
	
	
	
	CƠ SỞ
	kinh nghiệm đạt loại C cấp thị xã năm học 2021-

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2022;

	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được đánh

	
	
	
	
	
	
	
	giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

	17
	Lê Trọng Khánh Hòa
	MG Hoa Ngọc
	90/90
	HTXSNV
	LĐTT
	CSTĐ
	Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại A cấp thị xã và

	
	
	Lan
	
	
	
	CƠ SỞ
	giấy khen UBND thị xã năm học 2020-2021.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại B cấp thị xã

	
	
	
	
	
	
	
	năm học 2021-2022.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được đánh

	18
	H' Mong Niê
	MG Hoa Ngọc
	90/90
	HTXSNV
	LĐTT
	CSTĐ
	giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

	
	
	Lan
	
	
	
	CƠ SỞ
	Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại C cấp thị xã

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	năm học 2021-2022.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được đánh

	
	
	Trường MG Hoa
	
	
	
	CSTĐ
	giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. năm học

	19
	Lê Thị Luyên
	
	90/90
	HTXSNV
	LĐTT
	
	2020-2021 sáng kiến kinh nghiệm đạt loại A

	
	
	Mai
	
	
	
	CƠ SỞ
	

	
	
	
	
	
	
	
	cấp thị xã, năm học 2021-2022 Sáng kiến kinh

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	nghiệm đạt loại A cấp thị xã

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được đánh

	
	
	Trường MG Hoa
	
	
	
	CSTĐ
	giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. năm học

	20
	Lê Thị Xuân Hương
	
	90/90
	HTXSNV
	LĐTT
	
	2020-2021 sáng kiến kinh nghiệm đạt loại C

	
	
	Mai
	
	
	
	CƠ SỞ
	

	
	
	
	
	
	
	
	cấp thị xã, năm học 2021-2022 Sáng kiến kinh

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	nghiệm đạt loại B cấp thị xã

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được đánh

	21
	Trần Thị Na
	Mẫu Giáo Vành
	100/100
	HTXSNV
	LĐTT
	CSTĐ
	giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sáng kiến

	
	
	Khuyên
	
	
	
	CƠ SỞ
	kinh nghiệm đạt loại B cấp thị xã năm học 2021-

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2022;

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được đánh

	22
	Trần Cao Kỳ Thi
	Mẫu Giáo Vành
	100/100
	HTXSNV
	LĐTT
	CSTĐ
	giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sáng kiến

	
	
	Khuyên
	
	
	
	CƠ SỞ
	kinh nghiệm đạt loại C cấp thị xã năm học 2021-

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2022;

	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được đánh

	23
	Nguyễn Thị Thanh
	MG Hoa Cau
	90/90
	HTXSNV
	LĐTT
	CSTĐ
	giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sáng kiến

	
	
	
	
	
	
	CƠ SỞ
	kinh nghiệm đạt loại B cấp thị xã năm học 2021-

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2022;

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được đánh

	24
	H' Mun Mlô
	MG Hoa Cau
	90/90
	HTXSNV
	LĐTT
	CSTĐ
	giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sáng kiến

	
	
	
	
	
	
	CƠ SỞ
	kinh nghiệm đạt loại C cấp thị xã năm học 2021-

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2022;

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Năm học 2020-2021 được đánh giá hoàn thành

	
	
	
	
	
	
	CSTĐ
	tốt nhiệm vụ. Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại C

	25
	Nguyễn Thị Hoài Nga
	MG Hoa Cúc
	90/90
	HTSXNV
	LĐTT
	
	cấp thị xã; Năm học 2021-2022 được đánh giá

	
	
	
	
	
	
	CƠ SỞ
	

	
	
	
	
	
	
	
	hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sáng kiến kinh

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	nghiệm đạt loại B cấp thị xã.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Năm học 2020-2021 được đánh giá hoàn thành

	26
	Trần Thị Thuận Thảo
	MG Hoa Cúc
	90/90
	HTSXNV
	LĐTT
	CSTĐ
	xuất sắc nhiệm vụ; Năm học 2021-2022 được

	
	
	
	
	
	
	CƠ SỞ
	đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sáng

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	kiến kinh nghiệm đạt loại C cấp thị xã.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được đánh

	27
	Võ Thị Thủy
	MG Bình Minh
	99,75/10
	HTXSNV
	LĐTT
	CSTĐ
	giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sáng kiến

	
	
	
	0
	
	
	CƠ SỞ
	kinh nghiệm đạt loại B cấp thị xã năm học 2021

	
	
	
	
	
	
	
	- 2022;

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được đánh

	28
	Lê Thị Hạnh
	MG Bình Minh
	99,75/10
	HTXSNV
	LĐTT
	CSTĐ
	giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sáng kiến

	
	
	
	0
	
	
	CƠ SỞ
	kinh nghiệm đạt loại B cấp thị xã năm học 2021-

	
	
	
	
	
	
	
	2022;

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Năm học 2020-2021 và 2021 - 2022 được

	29
	Lê Thị Hiền Vân
	MN Hoa Huệ
	100/100
	LĐTT
	LĐTT
	CSTĐ
	đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sáng

	
	
	
	
	
	
	CƠ SỞ
	kiến kinh nghiệm đạt loại C cấp thị xã năm học

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2021-2022;

	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	Năm học 2020-2021 và 2021 - 2022 được

	30
	Phạm Thị Phượng
	MN Hoa Huệ
	100/100
	LĐTT
	LĐTT
	CSTĐ
	đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sáng

	
	
	
	
	
	
	CƠ SỞ
	kiến kinh nghiệm đạt loại C cấp thị xã năm học

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2021-2022;

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được đánh

	31
	Nguyễn Thị Chánh
	Mẫu Giáo Hoa
	895/900
	HTXSNV
	LĐTT
	CSTĐ
	giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. Sáng kiến kinh

	
	
	Sim
	
	
	
	CƠ SỞ
	nghiệm đạt loại C cấp thị xã năm học 2020-

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2021;

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Năm học 2020-2021 Sáng kiến kinh nghiệm đạt

	
	
	
	
	
	
	
	loại C cấp thị xã .

	32
	Phạm Thị Ly
	Mẫu giáo Hoa
	100/100
	HTXSNV
	LĐTT
	CSTĐ
	Năm học 2021 - 2022; và 2021-2022 được đánh

	
	
	Ban
	
	
	
	CƠ SỞ
	giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sáng kiến

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	kinh nghiệm bảo lưu kết quả năm học 2021 -

	
	
	
	
	
	
	
	2022;

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Năm học 2020 -2021 Lao động tiên tiến Quyết

	33
	H Rum Mlô
	Trường MG Hoa
	100/100
	HTXSNV
	LĐTT
	CSTĐ
	định số 3000/QĐ-UBND Ngày 10 tháng 08 năm

	
	
	Tăng Bi
	
	
	
	CƠ SỞ
	2021 Đã có thành tích xuất sắc nhiệm vụ năm

	
	
	
	
	
	
	
	học 2021

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được đánh

	34
	Nguyễn Thị Dịu
	MG Hoa Sữa
	100/100
	HTXSNV
	LĐTT
	CSTĐ
	giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sáng kiến

	
	
	
	
	
	
	CƠ SỞ
	kinh nghiệm đạt loại C cấp thị xã năm học 2021-

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2022.

	
	
	
	
	
	
	
	


XÁC NHẬN CỦA PHÒNG GIÁO DỤC

ĐỀ NGHỊ ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ TẶNG GIẤY KHEN NĂM HỌC 2021-2022

ĐỐI VỚI CÁ NHÂN

(Kèm Tờ trình số: 01 /TTr- KTĐS1
, ngày 27/6/2022 của  khối thi đua số 1  )

	
	
	
	TỔNG
	KẾT QUẢ
	DANH
	HÌNH
	TÓM TẮT

	
	
	
	
	XẾP LOẠI
	HIỆU
	THỨC
	

	TT
	HỌ TÊN CÁ NHÂN
	TRƯỜNG
	ĐIỂM
	
	
	
	THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

	
	
	
	
	VIÊN
	THI
	KHEN
	

	
	
	
	CẢ NĂM
	
	
	
	(Trang tính sẽ tự động dãn dòng)

	
	
	
	
	CHỨC
	ĐUA
	THƯỞNG
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	MN Hoa
	
	
	
	Giấy khen
	Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được đánh giá hoàn

	1
	Hồ Thị Vân
	
	100/100
	HTSXNV
	LĐTT
	
	thành xuất sắc nhiệm vụ. Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại

	
	
	Sen
	
	
	
	UBND TX
	

	
	
	
	
	
	
	
	A cấp thị xã năm học 2021-2022;

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	MN Hoa
	
	
	
	Giấy khen
	Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được đánh giá hoàn

	2
	Nguyễn Thị Trang
	
	100/100
	HTSXNV
	LĐTT
	
	thành xuất sắc nhiệm vụ. Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại

	
	
	Sen
	
	
	
	UBND TX
	

	
	
	
	
	
	
	
	C cấp thị xã năm học 2021-2022;

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	MN Hoa
	
	
	
	Giấy khen
	Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được đánh giá hoàn

	3
	Nguyễn Thị Lanh
	Hướng
	99,5
	HTXS NV
	LĐTT
	
	thành xuất sắc nhiệm vụ. Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại

	
	
	
	
	
	
	UBND TX
	

	
	
	Dương
	
	
	
	
	A cấp thị xã năm học 2021-2022;

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	MN Hoa
	
	
	
	Giấy khen
	Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được đánh giá hoàn

	4
	Nguyễn Thị Huyền
	Hướng
	97,25
	HTXS NV
	LĐTT
	
	thành xuất sắc nhiệm vụ. Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại

	
	
	
	
	
	
	UBND TX
	

	
	
	Dương
	
	
	
	
	B cấp thị xã năm học 2021-2022;

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	MN Hoa
	
	
	
	Giấy khen
	Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn thành xuất

	5
	Nguyễn Thị Thu Hương
	
	9.3/10
	HTXSNV
	LĐTT
	
	sắcnhiệm vụ, năm 2020-2021 đạt giải B sáng kiến kinh

	
	
	Hồng
	
	
	
	UBND TX
	

	
	
	
	
	
	
	
	nghiệm cấp thị xã

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Lý Tiết Hoa
	MN Hoa
	9.3/10
	HTXSNV
	LĐTT
	Giấy khen
	Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn thành xuất

	
	
	Hồng
	
	
	
	UBND TX
	sắcnhiệm vụ,  đạt giải A sáng kiến kinh nghiệm cấp thị xã.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn thành xuất sắc

	7
	Hoàng Thị Quế
	MN Hoa
	9.3/10
	HTXSNV
	
	Giấy khen
	nhiệm vụ, Năm 2020-2021 đạt giải C sáng kiến kinh

	
	
	Hồng
	
	
	
	UBND TX
	nghiệm cấp thị xã, năm 2021-2022  đạt giải C sáng kiến

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	kinh nghiệm cấp trường

	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	MN Hoa
	
	
	
	Giấy khen
	Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn thành xuất

	8
	Phan Thị Hoa
	
	8.9/10
	HTXSNV
	
	
	sắc nhiệm vụ,  đạt giải C sáng kiến kinh nghiệm cấp

	
	
	Hồng
	
	
	
	UBND TX
	

	
	
	
	
	
	
	
	trường

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	MG Búp
	
	
	
	Giấy khen
	Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được đánh giá hoàn

	9
	Nguyễn Thị Nga
	
	90/90
	HTXSNV
	LĐTT
	
	thành xuất sắc nhiệm vụ. Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại

	
	
	Sen Xanh
	
	
	
	UBND TX
	

	
	
	
	
	
	
	
	C cấp thị xã năm học 2021-2022;

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	MG Búp
	
	
	
	Giấy khen
	Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được đánh giá hoàn

	10
	Nguyễn Thị Kiều Nhung
	
	90/90
	HTXSNV
	LĐTT
	
	thành xuất sắc nhiệm vụ. Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại

	
	
	Sen Xanh
	
	
	
	UBND TX
	

	
	
	
	
	
	
	
	B cấp thị xã năm học 2020-2021;

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	MG Búp
	
	
	
	Giấy khen
	Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được đánh giá hoàn

	11
	H Biăng Ayun
	
	89,5/90
	HTXSNV
	LĐTT
	
	thành xuất sắc nhiệm vụ. Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại

	
	
	Sen Xanh
	
	
	
	UBND TX
	

	
	
	
	
	
	
	
	C cấp thị xã năm học 2021-2022;

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	MG Búp
	90/90
	HTXSNV
	LĐTT
	Giấy khen
	- Năm học 2021-2022 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	
	
	Sen Hồng
	
	
	
	UBND TX
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Đinh Thị Niên
	MG Búp
	90/90
	HTXSNV
	LĐTT
	Giấy khen
	'- Năm học 2021-2022 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ,

	
	
	Sen Hồng
	
	
	
	UBND TX
	đạt sáng kiến kinh nghiệm loại C cấp thị xã

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	MG Hoa
	
	
	
	Giấy khen
	Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được đánh giá hoàn

	14
	Nguyễn Thị Nga
	
	900/900
	HTXSNV
	LĐTT
	
	thành xuất sắc nhiệm vụ. Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại

	
	
	Đào
	
	
	
	UBND TX
	

	
	
	
	
	
	
	
	C cấp thị xã năm học 2021-2022;

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được đánh giá hoàn

	
	
	
	
	
	
	
	thành xuất sắc nhiệm vụ.

	15
	Nguyễn Thị Thanh
	MG Hoa
	90/90
	HTXSNV
	LĐTT
	Giấy khen
	Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại B cấp thị xã và chiến sĩ

	
	
	Ngọc Lan
	
	
	
	UBND TX
	thi đua cơ sở năm học 2020-2021.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại C cấp thị xã năm học

	
	
	
	
	
	
	
	2021-2022.

	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được đánh giá hoàn

	
	
	
	
	
	
	
	thành xuất sắc nhiệm vụ.

	16
	Hồ Thị Hiếu
	MG Hoa
	90/90
	HTXSNV
	LĐTT
	Giấy khen
	Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại B cấp thị xã và chiến sĩ

	
	
	Ngọc Lan
	
	
	
	UBND TX
	thi đua cơ sở năm học 2020-2021.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại B cấp thị xã năm học

	
	
	
	
	
	
	
	2021-2022.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Trường
	
	
	
	Giấy khen
	Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được đánh giá hoàn

	17
	Nguyễn Thị Mai
	MG Hoa
	90/90
	HTXSNV
	LĐTT
	
	thành xuất sắc nhiệm vụ. năm học 2021-2022 Sáng kiến

	
	
	
	
	
	
	UBND TX
	

	
	
	Mai
	
	
	
	
	kinh nghiệm đạt loại C cấp thị xã

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nguyễn Phùng Nhã
	Trường
	
	
	
	Giấy khen
	Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được đánh giá hoàn

	18
	
	MG Hoa
	90/90
	HTXSNV
	LĐTT
	
	thành xuất sắc nhiệm vụ. năm học 2021-2022 Sáng kiến

	
	Quyên
	
	
	
	
	UBND TX
	

	
	
	Mai
	
	
	
	
	kinh nghiệm đạt loại C cấp thị xã

	
	
	Mẫu Giáo
	
	
	
	Giấy khen
	Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được đánh giá hoàn

	19
	Phạm Thúy Phương
	Vành
	100/100
	HTXSNV
	LĐTT
	
	thành xuất sắc nhiệm vụ. Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại

	
	
	
	
	
	
	UBND TX
	

	
	
	Khuyên
	
	
	
	
	C cấp thị xã năm học 2021-2022;

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Mẫu Giáo
	
	
	
	Giấy khen
	Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được đánh giá hoàn

	20
	Nguyễn Thị Hiền Ny
	Vành
	100/100
	HTXSNV
	LĐTT
	
	thành xuất sắc nhiệm vụ. Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại

	
	
	
	
	
	
	UBND TX
	

	
	
	Khuyên
	
	
	
	
	A cấp thị xã năm học 2021-2022;

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	MG Hoa
	
	
	
	Giấy khen
	Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được đánh giá hoàn

	21
	Hoàng Thị Hồng
	
	90/90
	HTXSNV
	LĐTT
	
	thành xuất sắc nhiệm vụ. Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại

	
	
	Cau
	
	
	
	UBND TX
	

	
	
	
	
	
	
	
	C cấp thị xã năm học 2021-2022;

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	MG Hoa
	
	
	
	Giấy khen
	Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được đánh giá hoàn

	22
	H' Yôč Mlô
	
	90/90
	HTXSNV
	LĐTT
	
	thành xuất sắc nhiệm vụ. Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại

	
	
	Cau
	
	
	
	UBND TX
	

	
	
	
	
	
	
	
	C cấp thị xã năm học 2021-2022;

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Năm học 2020-2021 được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm

	23
	Cao Thị Hương
	MG Hoa
	90/90
	HTSXNV
	LĐTT
	Giấy khen
	vụ, sáng kiến kinh nghiệm đạt loại C cấp thị xã; Năm học

	
	
	Cúc
	
	
	
	UBND TX
	2021-2022 được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại B cấp thị xã.

	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	Năm học 2020-2021 được đánh giá hoàn thành xuất sắc

	24
	H' Uih Kriêng
	MG Hoa
	90/90
	HTSXNV
	LĐTT
	Giấy khen
	nhiệm vụ; Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn thành

	
	
	Cúc
	
	
	
	UBND TX
	xuất sắc nhiệm vụ. Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại C cấp

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	thị xã.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	MG Bình
	
	
	
	Giấy khen
	Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được đánh giá hoàn

	25
	Nguyễn Thị Phương Thái
	
	100/100
	HTXSNV
	LĐTT
	
	thành xuất sắc nhiệm vụ. Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại

	
	
	Minh
	
	
	
	UBND TX
	

	
	
	
	
	
	
	
	C cấp thị xã năm học 2021-2022;

	
	
	MG Bình
	
	
	
	Giấy khen
	Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn thành xuất sắc

	26
	Nguyễn Thị Luận
	
	99,50/100
	HTXSNV
	LĐTT
	
	nhiệm vụ. Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại C cấp thị xã

	
	
	Minh
	
	
	
	UBND TX
	

	
	
	
	
	
	
	
	năm học 2021-2022;

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	MN Hoa
	
	
	
	Giấy khen
	Năm học 2020-2021 và 2021 - 2022 được đánh giá hoàn

	27
	Dương Thị Hương
	
	99, 0
	LĐTT
	
	
	thành xuất sắc nhiệm vụ. Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại

	
	
	Huệ
	
	
	
	UBND TX
	

	
	
	
	
	
	
	
	C cấp thị xã năm học 2021-2022;

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	MN Hoa
	
	
	
	Giấy khen
	Năm học 2020-2021 và 2021 - 2022 được đánh giá hoàn

	28
	Nguyễn Thị Lý
	
	99, 0
	LĐTT
	
	
	thành xuất sắc nhiệm vụ. Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại

	
	
	Huệ
	
	
	
	UBND TX
	

	
	
	
	
	
	
	
	C cấp thị xã năm học 2021-2022;

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Mẫu Giáo
	
	
	
	Giấy khen
	Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được đánh giá hoàn

	29
	Huỳnh Thị Thu Yến
	
	895/900
	HTXSNV
	LĐTT
	
	thành tốt nhiệm vụ. Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại C cấp

	
	
	Hoa Sim
	
	
	
	UBND TX
	

	
	
	
	
	
	
	
	thị xã năm học 2021- 2022;

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Mẫu giáo
	
	
	
	Giấy khen
	Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được đánh giá hoàn

	30
	Trần Thị Dung
	
	100/100
	HTTNV
	LĐTT
	
	thành xuất sắc nhiệm vụ. Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại

	
	
	Hoa Ban
	
	
	
	UBND TX
	

	
	
	
	
	
	
	
	C cấp thị xã năm học 2021-2022;

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Năm học 2019 - 2020 Lao động tiên tiến Quyết định số

	
	
	Trường
	
	
	
	Giấy khen
	2595/QĐ-UBND , ngày 04 tháng 09 năm 2020 của

	31
	Nguyễn Thị Mỹ Như
	MG Hoa
	85/100
	HTXSNV
	LĐTT
	
	UBND Thị xã Buôn Hồ, Đăk lăk, Năm học 2020 -2021

	
	
	
	
	
	
	UBND TX
	

	
	
	Tăng Bi
	
	
	
	
	Lao động tiên tiến Quyết định số 3000/QĐ - UBND, ngày

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	10/08/2021 của UBND thị xã Buôn Hồ, Đăk lăk.

	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Nguyễn Thị Lệ Sa
	MG Hoa
	99/100
	HTXSNV
	LĐTT
	Giấy khen
	Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được đánh giá hoàn

	
	
	Sữa
	
	
	
	UBND TX
	thành xuất sắc nhiệm vụ.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


KHỐI TRƯỞNG

Lý Tiết Hoa

ĐỀ NGHỊ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TẶNG BẰNG KHEN NĂM HỌC 2021-2022

ĐỐI VỚI CÁ NHÂN

(Kèm Tờ trình số: 01 /TTr- KTĐS1
, ngày 27/6/2022 của  khối thi đua số 1  )

	
	
	
	
	KẾT QUẢ
	
	HÌNH THỨC KHEN
	

	
	
	
	
	
	DANH
	
	
	
	

	
	
	
	TỔNG
	XẾP
	
	GIẤY
	
	
	TÓM TẮT

	
	
	
	
	
	HIỆU
	
	BẰNG
	BẰNG
	

	TT
	HỌ TÊN CÁ NHÂN
	TRƯỜNG
	ĐIỂM
	LOẠI
	
	KHEN
	
	
	THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

	
	
	
	
	
	THI
	
	KHEN
	KHEN
	

	
	
	
	CẢ NĂM
	VIÊN
	
	UBND
	
	
	(Trang tính sẽ tự động dãn dòng)

	
	
	
	
	
	ĐUA
	
	TỈNH
	TTCP
	

	
	
	
	
	CHỨC
	
	THỊ XÃ
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được

	1
	Nguyễn Phương My
	MN Hoa
	100/100
	HTSXNV
	CSTĐ
	
	BK
	
	đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sáng

	
	
	Sen
	
	
	CƠ SỞ
	
	TỈNH
	
	kiến kinh nghiệm đạt loại B cấp thị xã năm

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	học 2021-2022;

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	MN Hoa
	
	
	
	
	
	
	Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được

	
	
	
	
	
	CSTĐ
	
	BK
	
	đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sáng

	2
	Nguyễn Thị  Quang
	Hướng
	99,75
	HTXS NV
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	CƠ SỞ
	
	TỈNH
	
	kiến kinh nghiệm đạt loại A cấp thị xã năm

	
	
	Dương
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	học 2021-2022;

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được

	
	
	MN Hoa
	
	
	CSTĐ
	
	BK
	
	đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ,  đạt

	3
	Nguyễn Thị Huệ
	
	9.3/10
	HTXSNV
	
	
	
	
	giải A sáng kiến kinh nghiệm cấp thị xã năm

	
	
	Hồng
	
	
	CS
	
	TỈNH
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020-2021, giải A sáng kiến kinh nghiệm

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	cấp thị xã năm 2021-2022

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	BẰNG
	
	Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được

	
	
	MG Búp
	
	
	
	
	
	
	đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sáng

	4
	Phan Thị Hiền
	
	89,5/90
	HTXSNV
	
	
	KHEN
	
	

	
	
	Sen Xanh
	
	
	
	
	
	
	kiến kinh nghiệm đạt loại B cấp thị xã năm

	
	
	
	
	
	
	
	TỈNH
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	học 2021-2022;

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-Năm học 2020-2021 và 2021-2022 hoàn

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	thành xuất sắc nhiệm vụ,  Năm học 2020-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 đạt sáng kiến kinh nghiệm loại C cấp

	
	
	MG Búp
	
	
	CSTĐ
	
	BK
	
	thị xã theo Quyết định số: 2240/QĐ-UBND

	5
	Ngô Thị Ngọc Nguyệt
	
	90/90
	HTXSNV
	
	
	
	
	ngày 21/6/2021 của UBND thị xã Buôn Hồ.

	
	
	Sen Hồng
	
	
	CƠ SỞ
	
	TỈNH
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đạt giải khuyến khích hội thi giáo viên mầm

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	non dạy giỏi cấp Thị xã.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	- Năm học 2021-2022 đạt sáng kiến kinh

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	nghiệm loại B cấp Thị xã.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được

	
	
	MG Hoa
	
	
	CSTĐ
	
	BK
	
	đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sáng

	6
	Nguyễn Thị Mỹ
	
	890/900
	HTXSNV
	
	
	
	
	kiến kinh nghiệm đạt loại C cấp thị xã năm

	
	
	Đào
	
	
	CƠ SỞ
	
	TỈNH
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	học 2020-2021; Loại B cấp thị xã năm học

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021-2022;

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

	
	
	MG Hoa
	
	
	CSTĐ
	
	BK
	
	Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại A cấp thị xã

	7
	Lê Trọng Khánh Hòa
	
	90/90
	HTXSNV
	
	
	
	
	và giấy khen UBND thị xã năm học 2020-

	
	
	Ngọc Lan
	
	
	CƠ SỞ
	
	TỈNH
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại B cấp thị xã

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	năm học 2021-2022.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được

	
	
	Trường
	
	
	
	
	BK
	
	đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. năm

	8
	Trần Thị Hương
	MG Hoa
	90/90
	HTXSNV
	
	
	
	
	học 2020-2021 sáng kiến kinh nghiệm đạt

	
	
	
	
	
	
	
	TỈNH
	
	

	
	
	Mai
	
	
	
	
	
	
	loại C cấp thị xã, năm học 2021-2022 Sáng

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	kiến kinh nghiệm đạt loại B cấp thị xã

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được

	9
	Nguyễn Thị Thanh
	MG Hoa
	90/90
	HTXSNV
	CSTĐ
	
	BK
	
	đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sáng

	
	
	Cau
	
	
	CƠ SỞ
	
	TỈNH
	
	kiến kinh nghiệm đạt loại B cấp thị xã năm

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	học 2021-2022;

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được

	10
	Nguyễn Thị Chánh
	Mẫu Giáo
	895/900
	HTXSNV
	CSTĐ
	
	BK
	
	đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. Sáng kiến

	
	
	Hoa Sim
	
	
	CƠ SỞ
	
	TỈNH
	
	kinh nghiệm đạt loại C cấp thị xã năm học

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020-2021;

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	KHỐI TRƯỞNG


Lý Tiết Hoa

ĐỀ NGHỊ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TẶNG CỜ THI ĐUA NĂM HỌC 2021-2022

ĐỐI VỚI TẬP THỂ

(Kèm Tờ trình số: 01 /TTr- KTĐS1
, ngày 27/6/2022 của  khối thi đua số 1  )

	
	
	
	DANH
	HÌNH
	

	
	TÊN
	CẤP/BẬC
	
	THỨC
	TÓM TẮT

	TT
	
	
	HIỆU THI
	
	

	
	TRƯỜNG
	HỌC
	ĐUA
	KHEN
	THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

	
	
	
	
	THƯỞNG
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Năm học 2020-2021, tổ chức đầy đủ các hoạt động, tích cực tham

	
	
	
	
	
	gia các hoạt động phong trào do các cấp các ngành tổ chức và đạt hiệu quả

	
	
	
	
	
	cao, cụ thể có 9 cô tham gia và đạt danh hiệu GVG cấp thị xã trong đó có

	
	
	
	
	
	1 giải nhất, 1 giải nhì, 4 giải 3 và 1 giải khuyến khích. Có 7 cô tham gia thi

	
	
	
	
	
	GVDG cấp tỉnh và đạt 100%, có 10 SKKN đạt cấp thị xã trong đó có 2

	
	
	
	
	
	giải A, 2 giải B và 6 giải C, hoàn thành xuất sắc mọi kế hoạch và các chỉ

	
	
	
	Tập thể lao
	
	tiêu đã đăng ký từ đầu năm, phúc tra thi cuối năm đạt 57/60 điểm

	
	Mầm Non
	
	
	Cờ thi đua
	Năm học 2021-

	1
	
	Mầm non
	động xuất
	
	

	
	Hoa Hồng
	
	
	cấpTỉnh
	2022, nhà trường triển khai đầy đủ các hoạt động nhằm phối hợp với cha

	
	
	
	sắc
	
	

	
	
	
	
	
	mẹ học sinh trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ,  tích cực tham gia các

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	hoạt động thiện nguyện hổ trợ covit19 của thị xã và phường, hổ trợ cho

	
	
	
	
	
	các CBGV không lương trong thời gian nghỉ dịch, tổ chức thi giáo viên

	
	
	
	
	
	mầm non làm đồ dùng dạy học, hội thi xây dựng video cấp trường đạt hiệu

	
	
	
	
	
	quả cao, Có 1 video tham gia đạt giải 3 cấp tỉnh, có  6 SKKN đạt cấp thị

	
	
	
	
	
	xã trong đó có 3 giải A, 2 giải B và 1 giải C, hoàn thành xuất sắc mọi

	
	
	
	
	
	nhiệm vụ đề ra, phúc tra thi cuối năm đạt 87/90 điểm

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	KHỐI TRƯỞNG

	
	
	
	
	
	Lý Tiết Hoa


	
	
	ĐỀ NGHỊ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TẶNG BẰNG KHEN NĂM HỌC 2021-2022

	
	
	
	
	ĐỐI VỚI TẬP THỂ
	

	
	
	(Kèm Tờ trình số: 01 /TTr- KTĐS1  , ngày 27/6/2022 của  khối thi đua số 1
	)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	DANH
	HÌNH
	
	

	
	TÊN
	CẤP/BẬC
	
	THỨC
	TÓM TẮT
	

	TT
	
	
	HIỆU THI
	
	
	

	
	TRƯỜNG
	HỌC
	ĐUA
	KHEN
	THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

	
	
	
	
	THƯỞNG
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Mầm non
	
	Tập thể lạo
	
	Năm học 2020-2021 được UBND tỉnh tặng cờ thi đua Quyết định số

	
	Hoa
	
	
	Bằng khen
	3087/QĐ-UBND, ngày 9/11/2021;
	Năm

	1
	
	Mầm non
	động xuất
	
	
	

	
	Hướng
	
	
	UBND Tỉnh
	học 2021-2022 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao với tổng số điểm

	
	
	
	sắc
	
	

	
	Dương
	
	
	
	phúc tra thi đua 88/90 điểm
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


KHỐI TRƯỞNG

Lý Tiết Hoa

ĐỀ NGHỊ ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ TẶNG GIẤY KHEN NĂM HỌC 2021-2022

ĐỐI VỚI TẬP THỂ

(Kèm Tờ trình số: 01 /TTr- KTĐS1
, ngày 27/6/2022 của khối thi đua số 1
)

	TT
	TÊN TRƯỜNG
	CẤP/BẬ
	DANH HIỆU
	HÌNH THỨC
	TÓM TẮT

	
	
	C HỌC
	THI ĐUA
	KHEN THƯỞNG
	THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Năm học 2021-2022 nhà trường đã hoàn

	
	
	
	
	UBND thị xã
	thành xuất sắc nhiệm vụ.Đã tổ chức được hai Hội thi, tổ chức

	
	
	
	Tập thể lao
	
	xây dựng video hỗ trợ phụ huynh đảm bảo theo quy định đạt

	1
	MG Búp Sen Hồng
	Mầm non
	
	Buôn Hồ tặng giấy
	

	
	
	
	động tiên tiến
	khen
	hiệu quả tốt. Có 5 SKKN đạt cấp thị xã. Làm tốt công tác vệ

	
	
	
	
	
	sinh phòng chống dịch bệnh hiệu quả. Huy động trẻ ra lớp và

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ổn định nề nếp sau khi nghỉ dịch đảm bảo chất lượng tốt.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	UBND thị xã
	Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được đánh giá hoàn thành

	
	
	
	Tập thể lao
	
	xuất sắc nhiệm vụ.Tập thể lao động tiên tiến, giấy khen của

	2
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	chỉ đạo của Phòng giáo dục và đào tạo thị xã Buôn Hồ. Năm
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